
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế Quảng Ngãi)

TT Tên tài sản Nhãn hiệu Nước
sản xuất

Năm sản
xuất

Số đăng
ký (nếu

có)
ĐVT Số lượng Giá trị tài sản

 (VNĐ) Tổng giá trị (VNĐ) Tình trạng chất
lượng

1 Máy đo tốc độ
lắng máu

Microsed
System Hà Lan 2020 - Chiếc 1 47,000,000 47,000,000

Máy mới (100%)
Đang hoạt động tại
khoa Chẩn đoán hình
ảnh

2 Máy tháo lồng
ruột : CF-1 Trung

Quốc 2020 - Chiếc 1 22,600,000 22,600,000
Máy mới (100%)
Đang hoạt động tại
Phòng mổ

3 Bơm tiêm điện A616S
Incare Thuỵ sỹ 2020 - Chiếc 3 23,000,000 69,000,000

Máy mới (100%)
Đang hoạt động tại
khoa Hồi sức tích
cực chống độc

4 Cưa cắt bột HB – 8894 Đức 2020 - Chiếc 1 18,500,000 18,500,000
Máy mới (100%)
Đang hoạt động tại
khoa Ngoại

5 Bộ trung phẫu
mắt 2020 - Chiếc 1 16,380,000 16,380,000

Máy mới (100%)
Đang hoạt động tại
khoa liên chuyên
khoa

6 Bộ dụng cụ vi
phẫu thuật mắt 2020 - Chiếc 1 21,840,000 21,840,000

Máy mới (100%)
Đang hoạt động tại
khoa liên chuyên
khoa
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7 Valy cấp cứu 2019 - Chiếc 1 40,000,000 40,000,000
Máy mới (100%)
Đang hoạt động tại
khoa cấp cứu

Tổng cộng 235,320,000
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